




HỌ VÀ TÊN:............................................................ LỚP 2
ĐỀ 1
1. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
a. Số liền trước số 90 là:
  	A. 80		      B. 89          	C. 99	 		D. 91
b. Trong phép tính: 65 – 27 = 38, số 65 được gọi là:
A. Hiệu     	      B. Số trừ     	C. Số bị trừ		D. Tổng             
2. Sắp xếp các số sau 89; 34; 58; 67 theo thứ tự:  (1 điểm)
a. Từ lớn đến bé:…………………………………………………………………..
b. Từ bé đến lớn:…………………………………………………………………
3. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
a. [image: ]Quả dưa hấu cân nặng:  
A. 2kg 		
B. 8kg                         
C. 7kg              	
D. 3kg                                                                                                            
b. [image: ]Cái can đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở trong các ca bên cạnh. Hỏi cái can đựng bao nhiêu lít nước?
A. 5l			B. 6l 			     
C. 7l			D. 8l
4. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:  (1 điểm)
Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 12. Vậy Chủ nhật tuần sau là ngày mấy? 
A. Ngày 25 tháng 12    		B. Ngày 26 tháng 12    
C. Ngày 27 tháng 12    		D. Ngày 28 tháng 12 
5. Hình bên có : (1 điểm)
A. 2 hình tứ giác					
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5  hình tứ giác
6. Số? (1 điểm)
· 9			   + 58	43



7. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm)
a) A, B, C là ba điểm thẳng hàng.   	 					 D
[image: ]b) A, D, C là ba điểm thẳng hàng.   			


8. Viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)
[image: ]
9. Đặt tính rồi tính. (1 điểm)
      83 – 36                 	45 + 39                   67 – 19        		57 + 33
………		………		………		………
………		………		………		………
………		………		………		………
10. Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 8 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?  (1 điểm) 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………




ĐỀ 2
Bài 1.  Chọn đáp án đúng ( 1điểm )  
       a) Số bị trừ là 16, số trừ là 8. Vậy hiệu là : 
A. 18 			B. 28			C. 8			D. 38
       b)  Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là :
          A. 90 			B. 100 		C. 98 			D. 99
Bài 2.  Chọn đáp án đúng (1 điểm)     
      a) Trong phép tính 45 + 26 = 71,  số 26 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Trong phép tính  100 – 70 = 30 . Số 30 được gọi là gì?
           A. Hiệu		B. Tổng 		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )          
      a) Kết quả của phép tính 29 – 7 + 8 = ?	
A. 22			B. 28			C. 15			D. 30
      b) Kết quả của phép tính 32l + 8l là:
A. 30			B. 30l		        C. 24			D. 40l	
Bài 4. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )       
      a) 45 + 28 ... 81 - 8. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 40kg + 50kg ... 21kg + 59kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng ( 1 điểm )     
    a)  Lớp 2A trồng được 30 cây, lớp 2B trồng được  25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được nhiều hơn lớp 2B bao nhiêu cây?
A. 55 cây		B. 5 cây		C. 45 cây		D. 15 cây	
    b) Bé Nam nặng 11 kg. Bé Nam nhẹ hơn bé Hùng 3 kg. Vậy bé Hùng cân nặng là:
A. 9kg		B. 9			C.  14kg		D. 14
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác  ( 1 điểm )      
 	A. 5    		B. 2  
	C. 4			D. 3
[image: ]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( 1 điểm )     
A. 9 giờ                      	B. 9 giờ 15 phút 
C. 9 giờ 30 phút		D. 12 giờ 15 phút                                                                                                        
Bài 8.  Chọn đáp án đúng (1 điểm )      
      a) 10 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 21 giờ           	B. 22 giờ           	C. 23 giờ           	D. 24 giờ	 
      b) 14 giờ hay còn gọi là:  
A. 3 giờ		B. 4 giờ chiều	C. 5 giờ		D. 2 giờ chiều         
Bài 9. Mẹ mua con lợn cân nặng 26kg về nuôi. Sau một thời gian con lợn tăng thêm 19kg. Hỏi lúc này, con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? (1 điểm )     
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Buổi sáng bác Nam thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều, bác Nam thu hoạch được ít hơn buổi sáng 8 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Nam thu hoạch được bao nhiêu bao thóc? (1 điểm)     
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………






ĐỀ 3
Bài 1.  Chọn đáp án đúng   
       a) Kết quả của phép tính 26 – 8  là:
A. 18 			B. 28			C. 19			D. 29
       b)  Tổng của 35 và 10 là:
          A. 35 			B. 45 			C. 55 			D. 25  
Bài 2.  Chọn đáp án đúng        
      a) Phép tính 15 + 14 = 29, trong đó 29 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Phép tính 9 – 7 = 2 . Trong đó 9 - 7 được gọi là gì?
           A. Số hạng 		B. Hiệu		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng     
      a) Kết quả của phép tính 18 – 7 + 6 = ?	
A. 18			B. 17			C. 15			D. 16	
      b) Kết quả của phép tính 37kg + 8kg là:
A. 45			B. 45kg		C. 35			D. 35kg	
Bài 4. Chọn đáp án đúng:  
      a) 25kg + 28kg ... 27kg + 25kg. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 50 l ... 65 l – 15 l. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng:   
    a)  Trong can có 17 lít dầu. Bố đã dùng hết 8 lít dầu. Vậy trong can còn lại số lít dầu là:
A. 9			B. 9 lít dầu		C. 25			D. 25 lít dầu	
    b) Bé Khôi nặng 13 kg. Bé Kiên nhẹ hơn bé Khôi 2 kg. Vậy bé Kiên cân nặng là:
A. 11kg		B. 11			C. 15kg		D. 15
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác         		
A. 5
		B. 2  
		C. 4
		D. 3
[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 1 giờ 30 phút
		B. 2 giờ 30 phút 
		C. 6 giờ 5 phút
		D. 6 giờ 1 phút                                                                          
Bài 8.   Chọn đáp án đúng:  
      a) 11 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 21 giờ           	B. 22 giờ           	C. 23 giờ           	D. 24 giờ	 
      b) 16 giờ hay còn gọi là:  
A. 4 giờ		B. 4 giờ chiều	C. 5 giờ		D. 5 giờ chiều         
Bài 9. Hoa có 30 quả bóng xanh và đỏ. Trong đó có 13 quả bóng xanh. Hỏi Hoa có bao nhiêu quả bóng đỏ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Bài 10. Tính tổng khi biết số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là số lớn nhất có một chữ số.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


ĐỀ 4
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: (1 điểm) a/ Kết quả của phép tính:  48 + 22 = ….
           A. 80         		B. 68          		C. 46                  	D. 70
b/ Dấu cần điền vào ô trống là: 90 – 22 – 10   	   38 + 30
A.>               	B.<                  	C. =	               	D. +
Câu 2: (1 điểm) a/Trong phép trừ:	96 –  16  =  80.  Số 96 được gọi là:
     	A. Số bị trừ	 	B. Số trừ	          C. Hiệu        	      	D. Tổng
b/ Số hạng thứ nhất là 28, số hạng thứ hai là số liền trước của 28. Vậy tổng là:
A. 48			B. 56			C. 55		          	D. 75
Câu 3: (1 điểm) a/ Thùng thứ nhất chứa 32 lít nước, thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 8 lít nước. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
A. 28 lít       		B. 22 lít    		C. 24 lít              	D. 30 lít
b/ Bao gạo nặng 47kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 2 chục kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
A. 67kg             	B.49kg             	C. 69kg                	D. 27kg
 Câu 4: (1 điểm) a/ 9 giờ tối còn được gọi là:
A. 18 giờ     		B. 19 giờ          	C. 20 giờ	        	D. 21 giờ
b/ Thứ ba tuần này là ngày 12 tháng 1. Vậy thứ ba tuần trước là:
A. ngày 3 tháng 1		B. ngày 4 tháng 1 	    
C. ngày 5 tháng 1 		D. ngày 6 tháng 1
Câu 5: (1 điểm) Hình vẽ bên có:
a/ ….điểm. 
b/ ….đoạn thẳng. 	    	    
Câu 6 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:         
a/  ….. + 23 = 48
	b/  ….. – 9 = 8


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
        a/ 71– 36                                     b/  57 + 25
					
					
				
Câu 8: (1 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài đoạn đoạn thẳng 
AB = 8cm; BC = 23cm; CD = 12cm. 
	
	
	
	
Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt
            Mẹ:                                         32 tuổi
            Bố nhiều tuổi hơn mẹ:            7 tuổi
            Bố:                                           …tuổi?
                                                              Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu10: (1 điểm) Ngăn trên có 45 quyển sách, ngăn dưới có 37 quyển sách. Hỏi ngăn trên nhiều hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………




ĐỀ 5

Bài 1.  Chọn đáp án đúng   
       a) Kết quả của phép tính 24 – 6  là:
A. 18 			B. 28			C. 30			D. 22
       b)  Tổng của 55 và 10 là:
          A. 45 			B. 65 			C. 55 			D. 35  
Bài 2.  Chọn đáp án đúng        
      a) Trong phép tính 32 + 18 = 50,  số 50 được gọi là gì?  
           A. Số hạng 	          B. Tổng 	          C. Số trừ 	          D. Hiệu
      b) Trong  phép tính 54 – 9 = 45 . Số 9 được gọi là gì?
           A. Số hạng 		B. Tổng 		C. Số bị trừ		D. Số trừ 
Bài 3. Chọn đáp án đúng     
      a) Kết quả của phép tính 38 – 9 + 5 = ?	
A. 33			B. 34			C. 35			D. 36	
      b) Kết quả của phép tính 24kg + 6kg là:
A. 30			B. 30kg		C. 84			D. 84kg	
Bài 4. Chọn đáp án đúng:  
      a) 35kg + 38kg ... 37kg + 35kg. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
      b) 85 l ... 100 l – 15 l. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A. >			B. <			C. =			D. Không có dấu	
Bài 5. Chọn đáp án đúng:   
    a)  Trong thùng có 57 lít nước mắm. Mẹ đã bán đi 9 lít nước mắm. Vậy trong thùng còn lại số lít nước mắm là:
A. 48			B. 48 lít nước mắm	    C. 47	          D. 49 lít nước mắm
    b) Việt cân nặng 31 kg. Mai nhẹ hơn Việt 2 kg. Vậy Mai cân nặng là:
A. 29kg		B. 29			C. 33kg		D. 33
Bài 6.    Hình bên có … hình tứ giác         		
A. 5		B. 2                                                                      
		C. 4		D. 3

[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]Bài 7.  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 1 giờ 30 phút		B. 2 giờ 30 phút 
		C. 6 giờ 5 phút		D. 6 giờ 1 phút                                                                                                  


Bài 8.   Chọn đáp án đúng:  
      a) 10 giờ đêm hay còn gọi là:
A. 20 giờ           	B. 21 giờ           	C. 22 giờ           	D. 23 giờ	 
      b) 2 giờ chiều hay còn gọi là:  
A. 12 giờ		B. 14 giờ 		C. 13 giờ		D. 15 giờ          
Bài 9. Đầu năm học mới mẹ mua cho Nam 90 que tính xanh và đỏ. Trong đó có 45 que tính màu xanh . Hỏi có bao nhiêu que tính màu đỏ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Năm nay ông 63 tuổi. Ông nhiều hơn bố 34 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


 







ĐỀ 6
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm) a, Số liền trước của số 80 là: 
     A. 81			B. 90			C. 70			D. 79 
b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5. 
      A. 5			B. 60			C. 50			D. 10 
Câu 2. (1 điểm) a, Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
      A. 51			B. 50			C. 49			D. 67 
b,  Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là: 
      A. 52            		B. 205  		C. 25 			D. 502
Câu 3 (1 điểm) a, Từ ba số 4, 0, 9 lập được bao nhiêu số có hai chữ số:  
     A. 3                        	B. 4              	C. 5                        D. 6
b, Trong phép tính: 53 + 4 = 57. Số 57 được gọi là: 
     A. Tổng               	B. Số hạng   	C. Hiệu    		D. Số bị trừ
Câu 4. (1 điểm) a, Số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số, số trừ là 1. Hiệu là: 
     A. 11                    	B. 10       		C. 9                      	D.  8
[image: Thực hành xem đồng hồ toán lớp 2 - Học Online miễn phí | Hoc360.net]b,  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
A. 14 giờ                       B. 6 giờ 3 phút  
C. 6 giờ 15 phút            D. 1 giờ 30 phút 
Câu 5. a,  Độ dài đường gấp khúc là:
     
                    5cm                4cm               7cm                         5cm
 	A. 21  		B. 21cm   		C. 19     		D. 19cm
b,  Kết quả của phép tính 13 kg – 6 kg là:  
       	A. 17                      B. 17 kg    	 	C. 7                       	D. 7 kg
Câu 6.  a, 8 giờ tối còn được gọi là: 
   	A. 20 giờ		B. 8 giờ		C. 16 giờ              	D. 19 giờ
b, Thứ Tư tuần này là ngày 21 tháng 12. Vậy thứ Tư tuần sau là ngày nào? 
 	A. 14 tháng 12  	B. 20 tháng 12       C. 22 tháng 12       D. 28 tháng 12
Câu 7: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có 
       … hình tam giác. 
        ... đoạn thẳng
Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
      	28 + 35       		43 + 7     		65 – 47           	91 – 4
………		………		………		………
………		………		………		………
………		………		………		………
Câu 9: (1 điểm) Thùng thứ nhất đựng được 55 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) Hoa gấp được 15 chiếc thuyền, Hà gấp được 18 chiếc thuyền. Hỏi Hà gấp được nhiều hơn Hoa mấy chiếc thuyền?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………








ĐỀ 7
Câu 1.  Chọn đáp án đúng (M1 - 1 điểm )
       a) Kết quả của phép tính 70 - 13  là :
A. 73			B. 63			C. 67			D. 57
       b)  Kết quả của phép tính  18 + 24  là :
          A. 32			B. 42 			C. 52 			D. 62  
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  (M1 – 1 đ)
a. Số bé nhất có 2 chữ số là: 
A.  9          		B. 10             	C. 11              	D. 1
b. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là: 
A. 98               	B. 99               	C. 100              	D. 101
Câu 3.  Chọn đáp án đúng    ( M2 – 1 điểm )    
a. Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là: 
A. 22               	B . 23              	C. 33               	D. 34
b.Nếu số bị trừ là 24, số trừ là 9. Hiệu là:
A. 33               	B. 13              	C. 14                	D. 15
Câu 4: Cho các số 83, 38, 45, 54 (M1 - 1 điểm)
a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 38,  83,  45, 54		B. 38, 45, 54, 83	
C. 83, 54, 45, 38		D. 38, 54, 45, 83
b)  Số lớn nhất là:
A. 54			B.45   	   	C. 83		    	D. 38
Câu 5: Tính  (M1 - 1 điểm) 
a. 40 – 9  +  39  =   ............................... 	b/ 12 + 19  -  8  =   ............................... 
                         = ...............	                                              =  ................
Câu 6:  ( M3 – 1đ)
a) Độ dài đường gấp khúc MNPQlà: (M3 - 0,5 điểm) 
5cm
N
P
Q
5cm
5cm
M

	

	    

.....................................................................................................................
b) Trong hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)
	.......   hình tam giác

Câu 7 ( 1 đ)
a. Nếu thứ hai tuần này là ngày 14 thì thứ hai tuần sau là ngày:
A: 7                     B:   10                    C:    21            	D:  22  
b. Nếu thứ hai tuần này là ngày 14 thì thứ hai tuần trước là ngày:
    	A: 7                     B:   10                    C:    21            	D:  22
Câu  8. Các em cho biết  ( M2 – 1 điểm ) 
       a) 90 -  17 … 17 + 55 ; Dấu cần điền vào chỗ chấm là :	
A. >			B. <			C. =		
       b)  Kết quả của phép tính    39  -  11  +  31   là : 
         A. 39		          B. 49			C. 59			D. 69	
Câu 9.  Chọn đáp án đúng    ( M2 – 1 điểm )    
a) 90 kg – 9 kg = ? 
A. 99                       B. 81     		C. 81km     		D. 81kg
b) Giá trị của chữ số 8 trong 87 là: 
     	A. 8                   	B. 80          		C.87              	D. 18
Câu 10. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 45 lít dầu. Ngày thứ hai bán được 54 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu lít dầu ?
 ( M3 – 1 điểm )
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………













ĐỀ 8
Bài 1: a/ Kết quả của phép tính 54 + 45 là: (0.5 điểm)
	A.  99			B. 90			C. 100		D. 89
b/ Kết quả của phép tính 34 kg + 39 kg = ? (0.5 điểm)
A.63 kg		B. 73 kg		C. 73			D. 63
Bài 2: a/ Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 9 là: (0.5 điểm)
A.81 			B.72			C.90			D.63
b/ Số tròn chục lớn nhất bé hơn 59 là : (0.5 điểm)
A.30 			B.40			C.20			D.50
Bài 3: a/ 2 giờ chiều còn được gọi là : (0.5 điểm)
	A. 12 giờ		B. 13 giờ		C. 14 giờ		D. 15 giờ
	b/ 18 giờ còn gọi là : (0.5 điểm)
	A. 5 giờ sáng	B. 5 giờ chiều	C. 6 giờ sáng	D. 6 giờ chiều
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S : (1 điểm)
	a/ Tháng 3 có 30 ngày.		
	b/ Tháng 2 có 28 ngày.		
	c/ Một ngày có 24 giờ.		
	d/ Một giờ có 24 phút.		
Bài 5: Nếu thứ thứ năm tuần này là ngày 12. Vậy thứ năm tuần trước là ngày mấy ? (1 điểm)
	A. ngày 11		B. ngày 5		C. ngày 13		D. ngày 19
Bài 6: Xem tờ lịch tháng 5 rồi cho biết: (1 điểm)
	Tháng
5
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	30
	31
	
	
	
	
	


- Tháng 5 có … ngày.
- Tháng 5 có … ngày chủ nhật.
- Ngày 19 tháng 5 là ngày thứ ………
- Thứ hai đầu tiên của tháng 5 là ngày ……


Bài 7: Hình bên có : (1 điểm)
	A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác.
	B. 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác.
	C. 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác.
	D. 5 hình tam giác và 5 hình tứ giác.
Bài 8: Đặt tính rồi tính : (1 điểm)
	40 – 18		89 – 36 		25 + 52		36 + 36 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
Bài 9: Anh năm nay 14 tuổi. Anh lớn hơn em 5 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi ? 
(1 điểm)
	A. 9 tuổi		B. 9			C. 19 tuổi		D. 19
Bài 10: An có 32 viên bi. Bình có 28 viên bi. Hỏi An nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi ? (1 điểm)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ĐỀ 9
PHẦN 1: Trắc nghiệm (6 điểm ) 
Bài 1.  Chọn đáp án đúng (0,5 điểm )  
 Kết quả của phép tính: 54 + 29 = ......
A. 65                 	B. 67             	C. 83              	D. 73
Bài 2: Chọn đáp án đúng (0,5 điểm) 
Hiệu của 47 - 27 là:
A. 40                  	B. 30             	C. 10             	D.20
Bài 3: Chọn đáp án đúng (1 điểm) 
Trong hình bên có:
A. 2 hình tứ giác
B. 3 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
D. 5 hình tứ giác
Bài 4:  Chọn đáp án đúng (1 điểm) 
Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
a/ 60 + 24 … 20 + 54. 
A.<       		B. >      		C. =
b/ 87 - 15 ....  30 + 42.
A. <      		B. >       		C. =
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm) 
a/ Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ..................................….
b/ Số liền sau số 85 là số: ................................................
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm) 
a/ Một ngày có……..giờ.
b/ Một giờ bằng …....phút.
Bài 7:  Đúng ghi Đ, sai ghi S. (1 điểm) 
a/ 19 kg + 25 kg = 44 kg      	          
b/ 70cm – 35cm = 16cm     	
Phần II. Tự luận (4 điểm)




Bài 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
      	28 + 5                     43 + 17                 	65 – 9                	91 – 14 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
	………		………		………		……… 
Bài 9: (1 điểm) Nam có 39 viên bi. Việt có nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10: (1 điểm)
Tìm hiệu của  90 với số lớn nhất có 1 chữ số?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









ĐỀ 10
Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là:
	A. 97
	B. 98
	C. 99
	D. 100


b) Kết quả của 9kg + 9kg – 7kg = ?
	A. 18kg
	B. 12
	C. 11
	D. 11kg


     Câu 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
      a) Các  số  tròn  chục  bé  hơn  50  là: 
A. 10	; 20 ; 30 ; 50			B. 10 ; 20 ; 30 ; 40
C. 0 ; 10 ; 20 ; 30			D. 20 ; 10 ; 30 ; 50
      b) Nối:                       44 <       7 < 49

7 7
6 6
5 5
4 4


Câu 3. Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Trong phép tính 100 – 30 = 70, số 30 được gọi là:
A. Số bị trừ 	 B. Số trừ             	      C. Hiệu                    D. Tổng       
  b) Tổng của 31 và 8 là:
	A. 38
	B. 37
	   C. 23
	   D. 39


[image: ]     Câu 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
a) Số cần điền vào dấu ? trong tranh là:               
A. 12                       
B. 8                             
C. 9                           
D. 7      
    
b) Thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 6 thì thứ năm tuần trước là  
A. Ngày 5 tháng 6                                       B. Ngày 6 tháng 6    
B. Ngày 5 tháng 8                                       B. Ngày 19 tháng 6                  
      Câu 5: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
      a) Kết quả của phép tính   21 + 19 – 8 = là
A. 30                       B. 40                           C. 32                        D. 22     
      b) Dấu cần điền vào chỗ chấm là:           49 + 32 ….  98 – 19
        A. >                         B. <                             C. =                          D. Không có dấu nào                       
      


Câu 6: Số ?
a)             - 9             + 20               29



b)            - 2              + 19              89


Câu 7. 
a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm.
…………………………………………………………………………………………
b) Hình vẽ dưới đây có …. hình tứ giác.




Câu 8. Tìm Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt tính rồi tính:
	         93 – 36
............................
............................
............................
	           45 + 49
............................
............................
............................
	       77 – 18
............................
............................
............................
	       27 + 33
............................
............................
............................


Câu 10: Năm nay bố 32 tuổi, bố nhiều hơn mẹ 2 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ĐỀ 1
Cháu ngoan của bà
Bà Nội của bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan.
Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: “Cháu của bà ngoan quá!”.
Mùa đông đã đến, trời lạnh lắm. Chiếc chăn của bà đã cũ, nhà Lan nghèo nên chưa mua được chăn mới cho bà. Mẹ rất lo đêm bà ngủ không đủ ấm. Thấy vậy, bé Lan nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng lo! Con sẽ ngủ với bà để sưởi ấm cho bà.
Từ đó, đêm nào Lan cũng ngủ với bà. Nửa đêm, mẹ không yên tâm, sợ bé Lan kéo chăn của bà nên mẹ rón rén vào buồng xem sao. Mẹ thấy bé Lan đang ôm bà, ngủ ngon lành, còn bà hình như đang thì thầm: “Ấm quá, cháu của bà ngoan quá!”.
(Mai Thị Minh Huệ)
Câu 1.(M1-0,5đ) Chi tiết nào cho thấy bà nội của Lan đã già?
A. Bà không còn đi học được
B. Bà hay kể chuyện cho Lan nghe
C. Tóc bà bạc trắng, khi đi bà phải chống gậy
D. Bà ngủ rất ít
Câu 2.(M1-0,5đ)  Mỗi khi đi học về, Lan thường làm gì cho bà?
A. Giúp bà nấu cơm
B. Đọc thơ, kể chuyện ở trường cho bà nghe
C. Dắt bà đi dạo
D. Quét dọn nhà cửa
Câu 3.(M1-0,5đ)  Vì sao mẹ Lan lo lắng cho bà vào mùa đông?
A. Vì bà không thích mùa đông
B. Vì bà hay bị ốm
C. Vì mùa đông rất lạnh
D. Vì chiếc chăn của bà đã cũ, sợ bà ngủ không đủ ấm
Câu 4.(M1-0,5đ) Lan đã làm gì để giúp bà đỡ lạnh trong mùa đông?
A. Nhường chăn cho bà
B. Ngủ với bà để sưởi ấm cho bà
C. Mua áo ấm cho bà
D. Đốt lửa trong phòng
Câu 5.(M2-1đ) Em thấy Lan là cô bé như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6.(M3-1đ) Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7.(M1-0,5đ) Trong các câu sau, câu nào là câu nêu hoạt động?
A. Bà nội của bé Lan đã già lắm rồi.
B. Chiếc chăn của bà đã cũ. 
C. Lan thường đọc thơ, kể chuyện cho bà nghe.
D. Lan yêu quý bà lắm.
Câu 8. (M1-0,5đ) Những từ nào dưới đây là từ chỉ đặc điểm?
A. già, bạc trắng, cũ, lạnh
B. đi, đọc, kể, ngủ
C. bà, Lan, mẹ, chăn
D. ôm, nói, lo, xem
Câu 9.(M2- 1đ) Đặt một câu nêu đặc điểm của một bạn trong lớp
………………………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra viết (6 điểm)Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một đồ chơi của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ĐỀ 2
CHIẾC GỐI
Ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn nên ngoài hai buổi đi làm, mẹ tôi còn nhận thêm vải để may mong tăng thêm thu nhập cho gia đình. Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy mẹ nhìn cái hộp chứa đẩy vải vụn và lẩm nhẩm:
Cái này làm gì được nhỉ ?
Lúc sau, mẹ quay sang tôi, nói :
– A, phải rồi ! Mẹ sẽ làm cho Cún một cái gối.
Nghe mẹ nói vậy, tôi hớn hở cùng mẹ bắt tay vào để làm gối. Đầu tiên mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác. Còn bao nhiêu vải vụn mẹ cắt nhỏ ra để làm ruột gối. Tôi thắc mắc:
– Sao mẹ không để cả miếng vải cho đỡ mất công cắt ạ ?
– Bởi vì như thế nó sẽ không mềm. Mẹ sợ con không ngủ được.
Cứ thế, tôi thức cùng mẹ để hoàn thành chiếc gối. Rồi đêm khuya tôi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng đôi lúc chập chờn, tôi vẫn cảm thấy có ánh điện. Chắc mẹ vẫn chưa ngủ.
Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ.
Phan Thu Hương
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1.(M1-0,5đ). Ngoài hai buổi đi làm, mẹ Cún làm thêm công việc gì để tăng thêm thu nhập cho gia đình ?
A. Thêu khăn, gối. 	B. May quần áo.	    C. Đan len.	 D. Bán quần áo
Câu 2.(M1-0,5đ). Khi thấy hộp vải vụn, mẹ quyết định làm gì ?
A. Làm cho con một cái gối.
B. Khâu cho con một cái vỏ chăn.
C. May cho búp bê một bộ quần áo.
D. May cho bố một chiếc áo.
Câu 3 .(M1-0,5đ) Mẹ dùng gì để làm ruột chiếc gối?
A. Bông mua ngoài chợ                                                     B. Giấy vụn
C. Các mảnh vải vụn được cắt nhỏ                                  D. Len màu
Câu 4.(M1-0,5đ). Chi tiết nào cho thấy sự quan tâm, lòng yêu thương con của người mẹ khi làm cho con chiếc gối ?
A. Nhận may thêm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 
B. Mẹ lựa các mảnh vải xanh thật đẹp để riêng cùng với một vài mảnh vải màu khác.
C. Cắt nhỏ những miếng vải để gối êm, con ngủ ngon giấc.
D. Mẹ dùng vải để làm gối.
Câu 5.(M2-1đ). Người mẹ cẩn thận cắt nhỏ các mảnh vải vụn làm ruột gối cho con để làm gì?
……………………………………………………………………………
Câu 6.(M3-1đ) Qua câu chuyện em cảm nhận được điều gì?
……………………………………………………………………………
          Câu 7.(M1-0,5đ). Câu nào là câu nêu hoạt động? 
          A. Chiếc gối có màu xanh xen lẫn đỏ và vàng.
          B. Chiếc gối thật mềm và rất đẹp.
          C. Mẹ đang cắt nhỏ những mảnh vải để làm ruột gối cho con.
          D. Đây là chiếc gối của Cún.
          Câu 8 .(M1-0,5đ). Khoanh vào các từ chỉ hoạt động 
	đỏ thắm
	bé nhỏ
	chạy theo
	cõng

	đẹp
	đi qua
	Cao
	gật đầu



Câu 9 .(M2-1đ). Viết một câu nêu hoạt động của một bạn trong lớp?
[bookmark: _Hlk217343311]……………………………………………………………………………
	B/ KIỂM TRA VIẾT
Em hãy viết đoan văn từ 4 đến 5 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 3
Bàn tay và trái tim ấm áp
	Một hôm, cô giáo hỏi cả lớp:
	-Nếu cho các em cơ hội được gặp ông già Nô-en, các em muốn nhận được món quà gì?
	Bọn trẻ lập tức xôn xao, tranh nhau trả lời. Chỉ có Jim ngồi yên lặng, không nói câu nào. Cô giáo đến bên Jim:
	-Sao em không nói gì?
	Jim trả lời:
	-Thưa cô, nhà em không có ống khói, ông già Nô-en làm sao vào được ạ!
	Cô giáo mỉm cười:
	-Ông già Nô-en có nhiều phép lạ, ông có thể tìm đượccachs vào nhà.
	Jim phấn khởi nói:
	-Em muốn một đôi găng tay và một đôi dép bằng bông ạ!
	Cô giáo hỏi lại;
	-Tại sao vậy?
	Jim đáp:
	-Thưa cô, tay cô rất lạnh. Cô đeo gang tay sẽ ấm lên. Chân mẹ em cũng lạnh, có đôi dép bông cũng ấm hơn nhiều ạ!
	Cô giáo lặng người, sống mũi cay cay. Cô không ngờ cậu lại dành tất cả mơ ước, nguyện vọng của mình cho cô và mẹ.
(Theo 168 câu chuyện hay nhất)
Câu 1(M1).Cô giáo yêu cầu học sinh làm gì:
A. Chia sẻ ước mơ của các em khi lớn lên.
B. Chia sẻ mong muốn của mình vào năm học mới.
C. Chia sẻ về món quà mình nhận được vào ngày sinh nhật.
D. Chia sẻ về món quà nhận được khi gặp ông già Nô-en.
Câu 2(M1).Từ ngữ nào cho thấy các em học sinh rất hào hứng với câu hỏi của cô giáo?
A. tranh nhau trả lời                B.yên lặng              
C. không nói gì                        D.vài bạn nói
Câu 3(M1).Vì sao Jim nghĩ ông già Nô-en không thể vào nhà mình được?
A. Vì nhà bạn không có cửa sổ.              B.Vì nhà bạn không có ống khói.
C.Vì cửa nhà bạn khoá chặt.                   D.Vì nhà của bạn ở quá xa.
Câu 4(M).Jim mong muốn nhận được món quà gì khi gặp ông già Nô-en.?
	A.Một món đồ chơi và một hộp bút.
	B.Một đôi tất và một đôi giày.
	C.Một đôi găng tay và một chiếc mũ.
	D.Một đôi găng tay và một đôi dép bằng bông.  
[bookmark: _Hlk217409628]Câu 5( M2). Jim định tặng món quà nhận được từ ông già Nô-en cho ai và vì sao Jim lại tặng món quà cho người đó? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6(M3).Em học được gì qua câu chuyện?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
Câu 7(M1).Trong các câu sau, câu nào là câu giới thiệu:
A.Bọn trẻ tranh nhau trả lời.                  B.Tay cô rất lạnh.
C.Jim là cậu bé ngoan.                           C.Cô giáo lặng người, sống mũi cay cay.
Câu 8.(M1). Dòng nào dưới đây không gồm các từ chỉ đặc điểm?
A. to, nhỏ, cao, thấp
B. xanh, đỏ, vàng, tím
C. học, làm, chơi, chạy
D. sạch, bẩn, mới, cũ
[bookmark: _Hlk216598085]Câu 9(M2). Em hãy xếp các từ sau vào hai nhóm  : ông già Nô-en, tặng, găng tay, dép, ngồi, tranh nhau, ống khói, ban phép. 
[bookmark: _Hlk216598062]a)Từ nhữ chỉ sự vật:……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
b)Từ ngữ chỉ hành động:………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
B/ KIỂM TRA VIẾT
2. Tập làm văn: (6 điểm)Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một đồ dùng học tập của em
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ 4
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi
Bím tóc đuôi sam
Một hôm, Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc nhỏ, mỗi bím buộc một cái nơ.
Khi Hà đi đến trường, mấy bạn gái cùng lớp reo lên: “Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá!”. Điều đó làm Hà rất vui. Nhưng Tuấn bỗng sấn tới, nắm bím tóc và nói:
- Tớ mệt quá, cho tớ vịn vào nó một lúc.
Tuấn lớn hơn Hà. Vì vậy, mỗi lần cậu kéo bím tóc, cô bé lại loạng choạng và cuối cùng ngã phịch xuống đất. Tuấn vẫn đùa dai, cứ cầm bím tóc mà kéo. Hà òa khóc. Vừa khóc, em vừa chạy đi mách thầy.
           Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà, vui vẻ nói:
- Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!
Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi:
- Thật không ạ?
- Thật chứ!
Nghe thầy nói thế, Hà nín hẳn:
- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.
Thầy giáo cười, Hà cũng cười.
           Tan học, Tuấn đến trước mặt Hà, gãi đầu ngượng nghịu:
- Tớ xin lỗi vì lúc nãy kéo bím tóc của bạn. Thầy giáo đã phê bình tớ. Thầy bảo phải đối xử tốt với các bạn gái.
Câu 1. (M1 -0.5đ) Hà nhờ mẹ làm gì?
A. Dạy học                                                   B. Tết tóc đuôi sam
C. Đọc sách                                                  D. Gấp quần áo
Câu 2. (M1 -0.5đ) Bím tóc của Hà được mẹ tết như thế nào?
A. Mẹ buộc tóc cho Hà bổng ở sau đầu
B. Mẹ buộc tóc cho Hà cao hai bên
C. Mẹ tết cho Hà hai bím tóc nhỏ, mỗi bím buộc một cái nơ.
D. Mẹ bối tóc cho Hà lên cao.
Câu 3. (M1 -0.5đ) Những ai khen bím tóc của Hà?
A. Các bạn gái.                                                  B.Tuấn
C. Mấy bạ gái và Tuấn                                      D.Mấy bạn gái và thầy giáo.
Câu 4 (M1-0.5đ) Vì sao Hà lại oà khóc?
A. Vì Hà bị các bạn chê bím tóc xấu.
B. Vì Tuấn vẫn đùa dai, cứ cầm bím tóc của Hà mà kéo mãi.
C. Vì Hà không chú ý khi đi nên vấp ngã
D. Vì Hà bị thầy giáo chê bím tóc xấu 
Câu 5. (M2- 1đ) Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (M3- 1đ) Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (M1- 0.5đ) Câu: “Vừa khóc, em vừa chạy đi mách thầy.” thuộc kiểu câu nào?
A. Câu nêu hoạt động
B. Câu giới thiệu
C. Câu nêu đặc điểm.
D. Câu nêu cảm xúc.
Câu 8. (M1-0,5đ) Điền dấu chấm, dấu hỏi chấm, dấu chấm than thay cho ô vuông.
Em đừng khóc 

Tóc em đẹp lắm

Thật không ạ

Tuấn đã biết nhận lỗi và xin lỗi Hà

Câu 9. (M2 -1đ) Đặt một câu nêu đặc điểm về bé Hà.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Kiểm tra viết (10 điểm)
2. Tập làm văn (6 điểm) Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu kể về một giờ ra chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐỀ TIẾNG VIỆT
Câu 1: ( 0,5 điểm )  Trong câu : Con mèo làm vỡ lọ hoa. Từ chỉ hoạt động là : 
A. con mèo 		B. lọ hoa		C. làm vỡ		D. con mèo, lọ hoa 
Câu 2: (1 điểm) : Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: 
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt  tròn xoe và đen láy.
Câu 3. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau ? ( 1 điểm )
    Em thích chơi đá cầu đá bóng bắn bi cùng các bạn.
Câu 4.Từ “ đỏ thắm” là từ chỉ gì?
A. Sự vật                B. hoạt động                       C. đặc điểm              D. đồ dùng
Câu 5. Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong câu sau: ( 0,5 đ)
Nơi bàn chân Nết đi qua mọc lên những khóm hoa đỏ thắm.
Câu 6. Đặt câu với từ: cuốn sách (0.5đ)
................................................................................................................. ....................
Câu 7 : Câu: “Mùi xoài thơm dịu dàng.” là: 
A. Câu hỏi. 
B. Câu nêu hoạt động. 
C. Câu nêu đặc điểm.
Câu 8: Những từ chỉ hoạt động trong câu sau: 
           Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm.
   .............................................................................................................................................  
Câu 9: Đặt một câu nêu hoạt động của bạn học sinh
   .............................................................................................................................................  
Câu 10:  Dấu câu thích hợp điền vào ô trống là:  (M1 0.25 điểm)
Chúng em biết ơn thầy giáo  cô giáo 
A. Dấu phẩy và dấu chấm.
B. Dấu phẩy và dấu chấm than.
C. Dấu phẩy và dấu hỏi.
 Câu 11: Khoanh vào chữ cái trước dòng có các từ chỉ hoạt động:(M2- 0,25 điểm)
A. đi, cho, ăn, ném, nghe, nhìn
B. đi, cho, ăn, ném, chuối, nhìn 
C. khỉ, cho, ăn, ném, chuối, nhìn
Câu 12: Câu nào là câu giới thiệu? (M1- 0,25 điểm)
A. Đôi mắt của bố hiền từ nhìn em trìu mến.
B. Bố em là công nhân.
C. Bố đang dạy em học bài.
Câu 13: Đặt một câu giới thiệu về người thân của em. (M3 – 0,75 điểm)
…………………………………………………………………………………………………

Câu 14. Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong đoạn sau: 
Kim giờ màu đỏ, chạy chậm rãi theo từng giờ. Kim phút màu xanh, chạy nhanh theo nhịp phút.
Câu 15. Khoanh vào câu giới thiệu: 
A. Bạn Lan đang học bài.                    		B. Bạn Lan rất chăm chỉ. 
C. Bầu trời là bạn của các vì sao.        		D. Bầu trời lấp lánh ánh sao. 
Câu 16. Đặt 1 câu nêu đặc điểm của con vật
…………………………………………………………………………………
Câu 17.Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: ( 0,5 đ)
Đất trời trắng xóa một màu, mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột.
Câu 18.Sắp xếp các từ sau thành câu (chú ý trình bày đầu câu, cuối câu cho đúng)(0,5đ)
 thân thiện / là học sinh / hài hước / và/ Hoa
……………………………………………………………………………………….
Câu 19.Tìm một từ chỉ tình cảm bạn bè và đặt 1 câu với từ vừa tìm được. (1đ)
............................................................................................................................
Câu 20: Câu “Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng trước cửa lớp xem các bạn học bài.” thuộc mẫu câu gì? (0.5 điểm)
	a. Câu giới thiệu.				b. Câu nêu đặc điểm.
	c. Câu nêu hoạt động.			d. Tất cả đều sai.
Câu 21: Nối cột A với cột B để tạo câu hoàn chỉnh: (1 điểm)
	A
	
	B

	Sân trường
	
	rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ.

	Lớp học
	
	rộn rã tiếng cười đùa.

	Đồng hồ
	
	báo hiệu mùa vải chín.

	Chim tu hú kêu
	
	tích tắc báo phút, báo giờ.


Câu 22: đặt câu nêu đặc điểm của người thân trong gia đình. (1 điểm)
………………………………………………………………………………………
Câu 24. Đặt một câu nêu đặc điểm.
........................................................................................................................................
Cấu 25. Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:
           Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.
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